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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

KHOA TIẾNG HÀN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 26 /KH-CNTĐ-KTH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 05 năm 2021 
          
 
 

KẾ HOẠCH  
Triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 2- NH: 2020-2021_Bổ sung  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 97/CNTĐ-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Phòng Quản lý Đào tạo 

về việc lập kế hoạch dạy học trực tuyến, tăng tiến độ đào tạo và tập huấn dạy học trực tuyến;  

Căn cứ vào thông báo số 59/TB-CNTĐ-HC ngày 24 tháng 05 năm 2021 của phòng hành chính 

về kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19;   

Nay Khoa Tiếng Hàn lập kế hoạch thực hiện triển khai giảng dạy trực tuyến bổ sung từ tuần 

12 đến tuần 15 (từ ngày 31/05/2021 – 26/06/2021), học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo của Sinh viên trong thời gian nghỉ học tại Trường để 

phòng chống dịch Covid. 

- Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tính chủ động 

trong dạy học tại Khoa tiếng Hàn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  Khoa Tiếng Hàn đề cử nhân sự phụ trách và tham gia thực hiện theo kế hoạch 

chung của Nhà Trường như sau: 

1. Giảng viên phụ trách:  

T

T 
Họ và tên giảng 

viên 
Mã Giảng viên SĐT Email 

1 
Bùi Thị Uyên 70100G07.000064 0908.388.204 

Btuyen26@tdc.edu.vn/ 

btuyen26@gmail.com 

2 
Nguyễn Duy Ngọc  79000G07.000484 0977.940.938 Mrkim1206@gmail.com/  

 

2. Danh sách giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến: 

TT Tên học phần Giảng viên Lớp HP 
Số 

tiết/tuần 
Thứ 

Tiết 

BĐ - 

KT 

Ghi 

chú 

1 
Tiếng Hàn 4 - Ngữ 

pháp (CNC125021) 

Nguyễn Duy  

Ngọc 
CNC12502101 5 

Thứ 

Tư 
7-11  

mailto:Btuyen26@tdc.edu.vn/
mailto:Mrkim1206@gmail.com/
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2 

Thực hành biên 

phiên dịch tiếng 

Hàn (CNC125080) 

Trần Thị Vân  

Yên 

CNC12508001 5 
Thứ 

Hai 
1-5  

CNC12508002 5 
Thứ 

Hai 
7-11  

CNC12508003 5 
Thứ 

Năm 
7-11  

CNC12508004 5 
Thứ 

Năm 
1-5  

3 
Ngữ pháp 4 

(CNC125101) 

Nguyễn Duy  

Ngọc 

CNC12510101 5 
Thứ 

Tư 
1-5  

CNC12510102 5 
Thứ 

Ba 
7-11  

CNC12510103 5 
Thứ 

Tư 
7-11  

CNC12510104 5 
Thứ 

Sáu 
1-5  

4 
Viết 4 

(CNC125102) 

Nguyễn Thị 

Thanh  Huệ 

CNC12510201 5 
Thứ 

Ba 
7-11  

CNC12510202 5 
Thứ 

Tư 
7-11  

CNC12510203 5 
Thứ 

Sáu 
7-11  

CNC12510204 5 
Thứ 

Năm 
7-11  

5 
Đọc 4 

(CNC125103) 

Phạm Nguyễn 

Như  An 

CNC12510301 5 
Thứ 

Hai 
7-11  

CNC12510302 5 
Thứ 

Hai 
1-5  

CNC12510303 5 
Thứ 

Ba 
1-5  

CNC12510304 5 
Thứ 

Ba 
7-11  

6 
Nói 4 

(CNC125104) 

Byun  Jung 

Gwan 

CNC12510401 5 
Thứ 

Năm 
1-5  

CNC12510402 5 
Thứ 

Năm 
7-11  

CNC12510403 5 
Thứ 

Ba 
7-11  

CNC12510404 5 
Thứ 

Ba 
1-5  

7 
Nghe 4 

(CNC125105) 

Đỗ Hùng  

Mạnh 

CNC12510501 3 
Thứ 

Tư 
10-12  

CNC12510502 3 
Thứ 

Năm 
1-3  

CNC12510503 3 
Thứ 

Năm 
4-6  

CNC12510504 3 
Thứ 

Tư 
7-9  

8 
Tiếng Hàn thương 

mại (CNK125030) 

Nguyễn Bích  

Ngọc 
CNK12503001 3 

Thứ 

Tư 
7-9  



3 

 

CNK12503004 3 
Thứ 

Tư 
10-12  

Nguyễn Mạnh  

Cường 

CNK12503002 3 
Thứ 

Năm 
4-6  

CNK12503003 3 
Thứ 

Năm 
1-3  

9 
Ngữ pháp tiếng Hàn 

2 (CSC125022) 

Bùi Thanh  

Phương 

CSC12502201 3 
Thứ 

Hai 
1-3  

CSC12502202 3 
Thứ 

Sáu 
1-3  

CSC12502203 3 
Thứ 

Tư 
1-3  

CSC12502204 3 
Thứ 

Sáu 
4-6  

10 
Ngữ pháp 2 

(CSC125061) 

Bùi Thanh  

Phương 
CSC12506101 3 

Thứ 

Hai 
1-3  

11 
Viết 2 

(CSC125062) 

Bùi Thanh  

Phương 
CSC12506201 3 

Thứ 

Hai 
4-6  

12 
Đọc 2 

(CSC125063) 

Đoàn Thị Kiều  

Loan 
CSC12506301 3 

Thứ 

Hai 
10-12  

13 Nói 2 (CSC125064) 

Nguyễn Duy  

Ngọc, Nguyễn 

Thị Nhật  

Minh 

CSC12506401 6 
Thứ 

Năm 

1-3  

4-6  

14 
Nghe 2 

(CSC125066) 

Nguyễn Duy  

Ngọc, Nguyễn 

Thị Nhật  

Minh 

CSC12506601 6 
Thứ 

Năm 

1-3  

4-6  

15 
Viết tiếng Hàn 2 

(CSC125082) 

Bùi Thanh  

Phương 

CSC12508201 3 
Thứ 

Hai 
4-6  

CSC12508202 3 
Thứ 

Tư 
4-6  

Nguyễn Bích  

Ngọc 

CSC12508203 3 
Thứ 

Hai 
1-3  

CSC12508204 3 
Thứ 

Hai 
4-6  

16 
Tiếng Hàn 2 

(CSK125012) 

Bùi Thanh  

Phương 
CSK12501201 3 

Thứ 

Hai 
1-3  

17 
Văn hóa xã hội Hàn 

Quốc (CSK125020) 
Bùi Thị  Uyên 

CSK12502001 5 
Thứ 

Ba 
1-5  

CSK12502002 5 
Thứ 

Sáu 
7-11  

CSK12502003 5 
Thứ 

Sáu 
1-5  

CSK12502004 5 
Thứ 

Hai 
7-11  

18 
Đọc hiểu tiếng Hàn 

2 (CSK125042) 

Đoàn Thị Kiều  

Loan 

CSK12504201 3 
Thứ 

Hai 
7-9  

CSK12504202 3 
Thứ 

Hai 
1-3  
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CSK12504203 3 
Thứ 

Hai 
10-12  

CSK12504204 3 
Thứ 

Hai 
4-6  

19 
Nghe nói tiếng Hàn 

2 (CSK125052) 

Nguyễn Duy  

Ngọc, Nguyễn 

Thị Nhật  

Minh 

CSK12505201 6 
Thứ 

Năm 

1-3  

4-6  

CSK12505202 6 
Thứ 

Năm 

1-3  

4-6  

CSK12505203 6 
Thứ 

Năm 

7-9  

10-12  

CSK12505204 6 
Thứ 

Năm 

7-9  

10-12  

20 
Tiếng Hàn 1 

(NNC116011) 

Nguyễn Thị 

Thanh  Tâm 

NNC11601101 5 
Thứ 

Tư 
1-5  

NNC11601103 5 
Thứ 

Bảy 
1-5  

Nguyễn Thị 

Nhật  Minh 
NNC11601102 5 

Thứ 

Tư 
7-11  

Phạm Lê 

Thanh  Nhã 
NNC11601104 5 

Thứ 

Bảy 
1-5  

21 
Tiếng Hàn 2 

(NNC116012) 
Hồ Ngọc  Hà 

NNC11601201 5 
Thứ 

Sáu 
1-5  

NNC11601202 5 
Thứ 

Sáu 
7-11  

NNC11601204 5 
Thứ 

Năm 
7-11  

22 

Thực hành biên 

phiên dịch tiếng 

Hàn (TTT425070) 

Trần Thị Vân  

Yên 
TTT42507001 5 

Thứ 

Năm 
1-5  

23 

Thực hành biên 

phiên dịch tiếng 

Hàn (CNC125080) 

Nguyễn Duy 

Ngọc 
CNC12508005 

3 
Thứ 

hai 
13-15 

Ngoài 

giờ  

3 
Thứ 

tư 
13-15 

3 
Thứ 

năm 
13-15 

3 
Thứ 

sáu  
13-15 

24 
Ngữ pháp 5 

(CNC125111) 

Nguyễn Duy 

Ngọc 
CNC12511101 

3 
Thứ 

hai 
13-15 

Ngoài 

giờ 
 

Thứ 

tư 
13-15 

25 
Đọc 5 

(CNC125113) 

Nguyễn Duy 

Ngọc 
CNC12511301 

3 
Thứ 

ba 
13-15 

Ngoài 

giờ 
3 

Thứ 

bảy 
13-15 

26 
Nghe 5 

(CNC125115) 

Nguyễn Duy 

Ngọc 
CNC12511501 

3 
Thứ 

năm 
13-15 

Ngoài 

giờ 
3 

Thứ 

sáu  
13-15 
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3. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ chung từ từ tuần 12 đến tuần 15 (từ ngày 

31/05/2021 – 26/06/2021), học kỳ 2 năm học 2020-2021. 

4.  Kế hoạch thực hiện: Giảng viên thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình 

môn học, theo đúng kế hoạch, tiến độ chung từ Phòng quản lý đào tạo và Nhà 

Trường.   

 

III. ĐỀ XUẤT:   

- Phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị hỗ trợ giảng viên tập huấn để thực hiện 

giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch; 

- Phòng Quản lý Đào tạo hỗ trợ Giảng viên trong việc tính giờ và bao quát tiết 

giảng theo quy định. 

 

Trên đây là kế hoạch giảng dạy trực tuyến tại Khoa tiếng Hàn kính trình Phòng 

Quản lý Đào tạo và Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt. 

Trân trọng. 

 

  TRƯỞNG KHOA 

(đã ký)  

 

 

 

 

Bùi Thị Uyên 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp); 

- Lưu           


